
  
 

BÁO BÀI - LỚP 2ASN – ISP07 
Class Assignment Report - Grade 2ASN 

 
(Tuần/week: 2 Từ ngày/From 24/08/2026 đến ngày/To 28/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Hoàng Vương Mỹ Kim 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

24/08/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG​
Đọc: Niềm vui của Bi và  

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

2 English 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 2 ​
(trang 59) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

3 English 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 3 ​
(trang 60) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Tiếng Việt BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG​
Đọc: Niềm vui của Bi và Bống 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

5 Tiếng Việt BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG​
Viết: Chữ hoa Ă, Â 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

6 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành 
vòng tròn và ngược lại​
Học và thực hiện kỹ thuật chuyển đội 
hình hàng dọc thành vòng tròn và 
ngược lại.​
Ôn tập các khẩu lệnh và quy trình di 
chuyển trong đội hình.​
Trò chơi vận động rèn luyện phản xạ và 
tính kỉ luật. 

- Đồng phục thể dục​
- Giày thể thao, nón (nếu 
cần)​
- Bình nước cá nhân 

7 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành 
vòng tròn và ngược lại​
Học và thực hiện kỹ thuật chuyển đội 
hình hàng dọc thành vòng tròn và 
ngược lại.​
Ôn tập các khẩu lệnh và quy trình di 
chuyển trong đội hình.​
Trò chơi vận động rèn luyện phản xạ và 
tính kỉ luật. 

- Đồng phục thể dục​
- Giày thể thao, nón (nếu 
cần)​
- Bình nước cá nhân 

8 Tiếng Việt 
BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG​
Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của 
Bi và Bống 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 
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Thứ Ba 
Tuesday 

25/08/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Đọc: Làm việc thật là vui 

SGK TV1, VBT TV1, 
đồdùng học tập ( bảng 
con, bút chì, thước, bút 
mực tím) 

2 English 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 5 ​
(trang 62) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

3 English 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 5 ​
(trang 62) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Wellbeing Bài học 2: Kho báu siêu năng lực của 
em  

5 Cambridge Science Plant parts​
 

Learners identify and 
describe the main parts of 
a flowering plant, including 
roots, stem, leaves and 
flower, and explain the 
basic function of each part. 
They observe roots and 
represent plant structure 
using a simple model. 

6 Toán 
Bài 3: Các thành phần của phép 
cộng, phép trừ  ​
Số hạng. Tổng 

SGK Toán, VBT Toán. Đồ 
dùng học tập 

7 Toán 
Bài 3: Các thành phần của phép 
cộng, phép trừ ​
Số bị trừ, số trừ, hiệu 

SGK Toán, VBT Toán. Đồ 
dùng học tập 

8 Global Perspectives 

How can we make a display about 
the people who taught us things?: 
Get to know about what is a display 
about someone (p. 28) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 
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Thứ Tư 
Wednesday 
26/08/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Đọc: Làm việc thật là vui 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

2 Cambridge Science Plant parts (cont.) 

Learners identify and 
describe the main parts of 
a flowering plant, including 
roots, stem, leaves and 
flower, and explain the 
basic function of each part. 
They observe roots and 
represent plant structure 
using a simple model. 

3 Cambridge Science Plant parts (cont.) 

Learners identify and 
describe the main parts of 
a flowering plant, including 
roots, stem, leaves and 
flower, and explain the 



  
 

 

basic function of each part. 
They observe roots and 
represent plant structure 
using a simple model. 

4 STEAM Lab Làm bàn tay gia đình (TT)  

5 STEAM Lab Làm bàn tay gia đình (TT)  

6 Global Citizen 
Competencies 

Bài 2: Nhìn rõ đích đến – Về đích dễ 
dàng   

7 Tiếng Việt 
BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Viết: Nghe -viết: Làm việc thật là vui​
Bảng chữ cái 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

8 Tiếng Việt 

BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Luyện từ và câu​
Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu 
hoạt động 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 
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Thứ Năm 
Thursday 

27/08/2026 

1 Tiếng Việt 

BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể một 
việc làm ở nhà ​
Đọc mở rộng 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 

2 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhanh và chậm Mang theo Sgk 

3 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhanh và chậm  

4 English (Expat) 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 1 ​
(trang 58) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English (Expat) 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 4 ​
(trang 61) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 English (Expat) 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 6 ​
(trang 63) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 Toán 
Bài 3: Các thành phần của phép cộng, 
phép trừ ​
Luyện tập 

SGK Toán, VBT Toán. Đồ 
dùng học tập 

8 Toán Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu  SGK Toán, VBT Toán. Đồ 
dùng học tập 
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Thứ Sáu 
Friday 

28/08/2026 
1 Tiếng Việt 

BÀI 4: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể một 
việc làm ở nhà Đọc mở rộng 

SGK TV1, VBT TV1, đồdùng 
học tập ( bảng con, bút chì, 
thước, bút mực tím) 



  
 

 
 

 

2 Toán Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu​
Luyện tập 

SGK Toán, VBT Toán. Đồ 
dùng học tập 

3 English (Expat) 
CB 2: Unit 8 - What's the time? - 
Lesson 6 ​
(trang 63) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Cambridge Math Unit 1 Numbers to 1000 – Getting 
started Q3 

Sách Cambridge, vở, đồ 
dùng học tập 

5 Cambridge Math Unit 1.1 Hundreds, tens and ones Sách Cambridge, vở, đồ 
dùng học tập 

6 AI & Digital 
Innovation Khám phá ScratchJR Lập trình ScratchJR trên 

máy tính 

7 AI & Digital 
Innovation Khám phá ScratchJR Lập trình ScratchJR trên 

máy tính 

8 Global Perspectives 

How can we make a display about the 
people who taught us things?: Get to 
know about what is a display about 
someone (p. 28) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 
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